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STT Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính

Dân 

tộc
Họ và tên cha Họ tên mẹ HKTT Nơi ở hiện tại SĐT Ghi chú

1 Vũ Hoài An 29-11-18 Nữ Kinh Vũ Đình Long Mai Thị Hồng
Xã Hoà Bình - Huyện Thuỷ Nguyên - Thành Phố 

Hải Phòng
Vụ Nông

0799805682

2 Đào Quỳnh Anh 06-02-18 Nữ Kinh Đào Văn Huy Trương Thị Dung
Thôn Đại Đồng - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Đại Đồng 

0911057689

3 Hoàng Thảo Anh 29-11-18 Nữ Kinh Hoàng Văn Nguyên Nguyễn Thị Hảo
Thôn Vụ Nông - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Vụ Nông

0869248683

4 Nguyễn Phương Mỹ Anh 02-05-18 Nữ Kinh Nguyễn Duy Cường Phạm Thu Phương
Phường Máy Chai - Quận Ngô Quyền - Thành 

Phố Hải Phòng
Xuyên Đông

0354907808

5 Nguyễn Hoàng Bách 21-06-18 Nam Kinh Nguyễn Văn Luận Vũ Thị Dung
Thôn Xuyên Đông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Xuyên Đông

0972394359

6 Hoàng Tiến Bảo 28-11-18 Nam Kinh Hoàng Xuan Chiến Nguyễn Thị Hương
Phường An Dương - Quận Lê Chân - Thành Phố 

Hải Phòng
Xuyên Đông

0378844669

7 Nguyễn Hải Bình 05-10-18 Nam Kinh Nguyễn Văn Minh Nguyễn Thị Hiền
Thôn Tiên Nông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Vụ Nông

0372825866

8 Nguyễn Ngọc Dung 22-03-18 Nữ Kinh Nguyễn Ngọc Thanh Tân Phạm Thị Huyền
Xã An Đồng - Huyện An Dương - Thành Phố Hải 

Phòng
Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện

0934335551

9 Nguyễn Ánh Dương 04-12-18 Nữ Kinh Nguyễn Đình Hảo Nguyễn Thị Trang
Thôn Vụ Nông - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Vụ Nông

0339418989

10 Nguyễn Ngân Hạnh 12-11-18 Nữ Kinh Nguyễn Trọng Tuấn Lê Thị Hương Ly
Thôn Vụ Nông - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Vụ Nông

0936971288

11 Đặng Gia Hân 11-01-18 Nữ Kinh Đặng Tiến Lực Phạm Thị Kiều Xã Gia Thịnh - Huyện Gia Viễn - Tỉnh Ninh Bình Đại Đồng 
0974877065

12 Trần Gia Hân 20-03-18 Nữ Kinh Trần Đức Sơn Phạm Thị Thoa
Thôn Xuyên Đông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Xuyên Đông

0947216399

13 Nguyễn Ngọc Hân 13-09-18 Nữ Kinh Nuyễn Đức Toàn Nguyễn Thị Nụ
Thôn Vụ Nông - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Vụ Nông

0919278266

14 Trần Ngọc Hân 07-05-18 Nữ Kinh Trần Đức Dũng Nguyễn Thị Quyên
Thôn Xuyên Đông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Xuyên Đông

0902003924

15 Trần Quang Khải 14-10-18 Nam Kinh Trần Quang Nghĩa Mai Thị Hiền
Thôn An Phú - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
A n Phú

0962442864

16 Lê Minh Bảo Khang 05-11-18 Nam Kinh Lê Tiến Thắng Phan Thị Phượng
Thôn Văn Tiến - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Văn Tiến   0902606902

17 Nguyễn Minh Khánh 16-01-18 Nam Kinh Nguyễn Văn Sơn
Nguyễn Thị Hồng 

Thúy

Thôn Văn Tiến - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Văn Tiến

0904461385

18 Nguyễn Duy Khánh 13-06-18 Nam Kinh Nguyễn Khánh Hưng Nguyễn Thị Huệ
Thôn Đại Đồng - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Đại Đồng 

0969678566

19 Phạm Thị Đan Khánh 16-09-18 Nữ Kinh Phạm Hữu Hưng Hoàng Thị Yến
Thôn Vụ Nông - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Vụ Nông

0374023043

20 Nguyễn Đức Đăng Khoa 19-09-18 Nam Kinh Nguyễn Đức Phi Hà Thị Diệp
Thôn Vụ Nông - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Vụ Nông

0977200702

21 Nguyễn Thị Mỹ Lan 26-10-18 Nữ Kinh Nguyễn Trọng Huy Bùi Thị Hà
Thôn Vụ Nông - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Vụ Nông 0906193546
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22 Đào Ngọc Linh 01-05-18 Nữ Kinh Đào Văn Võ Lê Thị Nhung
Thôn Đại Đồng - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Đại Đồng 0386710724

23 Phạm Tú Linh 21-01-18 Nữ Kinh Phạm Hữu Toàn Trần Thị Thu Hương
Thôn Vụ Nông - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Vụ Nông   0975379255

24 Phạm Hoài Nam 11-09-18 Nam Kinh Phạm Văn Bằng Nguyễn Thị Dung
Thôn Xuyên Đông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Xuyên Đông

0393734851

25 Nguyễn Hoàng Khánh Ngân 17-05-18 Nữ Kinh Nguyễn Thị Định Nguyễn Hoàng Dũng
Thôn Tân Thanh - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Tân Thanh

0983965844

26 Nguyễn Đức Nghị 13-11-18 Nam Kinh Nguyễn Văn Linh Nguyễn Thị Anh
Tiên Nông - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Kim Sơn, Xã Lê Thiện

0332723668

27 Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên 12-03-18 Nữ Kinh Nguyễn Hoàng Dũng Phạm Thị Thủy
Thôn Vụ Nông - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Vụ Nông

0902078518

28 Hoàng Thiện Nhân 10-03-18 Nam Kinh Hoàng Gia Nghĩa Lương Thị Thuận
Thôn Văn Tiến - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Văn Tiến

0865589359

29 Mai Phương Nhi 08-10-18 Nữ Kinh Mai Văn Dương Vũ Thị Phương
Thôn Vụ Nông - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Vụ Nông

0917720274

30 Bùi Lan Phương 07-03-18 Nữ Kinh Bùi Văn Đại Tạ Thị Hường
Thôn Xuyên Đông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Xuyên Đông

0373200291

31 Nguyễn Minh Quân 16-12-18 Nam Kinh Nguyễn Tiến Đạt Phùng Thị Hòa
Thôn Vụ Nông - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Vụ Nông

0358667130

32 Hoàng Minh Quân 21-11-18 Nam Kinh Hoàng Văn Lộc Nguyễn Thị Phượng
Thôn Văn Tiến - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Văn Tiến   0375005485

33 Phạm Gia Quý 07-09-18 Nam Kinh Phạm Văn Thạo Trần Thị Hồng Nhung
Thôn Lê Xá - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Lê Xá   0968504953

34 Trần Thục Quyên 28-09-18 Nữ Kinh Trần Văn Minh Trần Thị Thoa
Thôn Xuyên Đông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Xuyên Đông

0373085781

35 Vũ Phạm Mỹ Tâm 04-12-18 Nữ Kinh Phạm Thị Chinh
Phường Việt Hưng - Thành phố Hạ Long - Tỉnh 

Quảng Ninh
Vụ Nông 0333598329

36 Trần Thị Thu Thảo 15-10-18 Nữ Kinh Trần Đức Hiếu Nguyễn Thị Ly
Thôn Xuyên Đông - Xã Đại Bản - Huyện An 

Dương - Thành Phố Hải Phòng
Xuyên Đông 0393734851

37 Nguyễn Đặng Anh Thư 01-10-18 Nữ Kinh Nguyễn Đức Đông Đặng Thị Phượng
Phường Bình Hàn - Thành phố Hải Dương - Tỉnh 

Hải Dương
Vụ Nông

0886142958

38 Nguyễn Hà Trang 15-05-18 Nữ Kinh Nguyễn Văn Mạnh Phạm Thị Toan
Thôn Đại Đồng - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Đại Đồng 0989189880

39 Nguyễn Ngọc Trâm 30-04-18 Nữ Kinh Nguyễn Văn Nam Nguyễn Thị Linh
Thôn Vụ Nông - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Vụ Nông

0359360388

40 Hoàng Mai Thảo Vy 25-07-18 Nữ Kinh Hoàng Văn Tuyến Mai Thị Mỳ
Thôn Vụ Nông - Xã Đại Bản - Huyện An Dương - 

Thành Phố Hải Phòng
Vụ Nông

0342836415

Đại Bản, ngày 29 tháng 7 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Chi


